
  
 

BÁO BÀI - LỚP 5A – ISP09 
Class Assignment Report - Grade 5A 

 
(Tuần/week: 6 Từ ngày/From 21/09/2026 đến ngày/To 25/09/2026) 

GVCN/ Homeroom Teacher: Võ Thị Hằng 
 

 

 

Thứ Hai 
Monday 

21/09/2026 

1 HĐTNHN   

2 Tiếng Việt 
Bài 11:​
Đọc: Hang Sơn Đoòng - Những điều kì 
thú 

SGK TV5, VBT TV5, đồ dùng 
học tập,... 

3 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về từ đồng nghĩa SGK TV5, VBT TV5, đồ dùng 
học tập,... 

4 Toán Bài 12. Viết số đo đại lượng dưới dạng 
số thập phân (Tiết 2) 

Học sinh mang theo SGK 
Toán, VBT Toán 

5 Khoa học Bài 6: Ôn tập chủ đề Chất SGK Khoa học 5, đồ dùng 
học tập, ... 

6 STEAM Lab Làm xà phòng vô cơ Phòng Maker Space 

7 STEAM Lab Làm xà phòng vô cơ Phòng Maker Space 

8 Ôn tập Theo hướng dẫn của GVCN HS ôn tập theo hướng dẫn 
của GVCN 

9 Hệ thống đại sứ   

Thứ Ba 
Tuesday 

22/09/2026 

1 Tiếng Việt Viết: Viết mở bài và kết bài cho bài 
văn tả phong cảnh 

SGK TV5, VBT TV5, đồ 
dùng học tập,... 

2 Bơi 
Nổi ngửa và hồi phục nhịp thở​
- Nổi ngửa 30 giây, biết dùng nổi nghỉ 
khi mệt. 

- Chuẩn bị đồ bơi, kính 
bơi, khăn tắm và đồ thay.​
- Mang đầy đủ vật dụng cá 
nhân cần thiết.​
- Đảm bảo sức khỏe; tuân 
thủ quy định an toàn hồ 
bơi. 

3 Bơi 
Nổi ngửa và hồi phục nhịp thở​
- Nổi ngửa 30 giây, biết dùng nổi nghỉ 
khi mệt. 

- Chuẩn bị đồ bơi, kính 
bơi, khăn tắm và đồ thay.​
- Mang đầy đủ vật dụng cá 
nhân cần thiết.​
- Đảm bảo sức khỏe; tuân 
thủ quy định an toàn hồ 
bơi. 

4 Toán Bài 12. Viết số đo đại lượng dưới 
dạng số thập phân (Tiết 3 

Học sinh mang theo SGK 
Toán, VBT Toán 

5 Lịch sử & Địa lý Bài 4. Dân cư và dân tộc Việt Nam 
(Tiết 3) 

SGK Lịch sử & Địa lý 5, đồ 
dùng học tập 



  
 

 

6 Toán Bài 13. Làm tròn số thập phân (Tiết 
1) 

Học sinh mang theo SGK 
Toán, VBT Toán 

7 Tiếng Việt 
Bài 12:​
Đọc: Những hòn đảo trên vịnh Hạ 
Long 

SGK TV5, VBT TV5, đồ 
dùng học tập,... 

8 English (Expat) 02+04:  Unit 7: Dream team | Skill: 
Listening | SB p. 96 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và 
chuẩn bị bài mới (nếu có) 

9 Không gian học tập   

 
 
 
 
 
 
 

Thứ Tư 
Wednesday 
23/09/2026 

1 AI & Digital 
Innovation Design Thinking trong tư duy thiết kế  

2 AI & Digital 
Innovation Design Thinking trong tư duy thiết kế  

3 Wellbeing Bài 6: Sức mạnh của lòng biết ơn Thực hành hoạt động về 
nhà 

4 Giáo dục thể chất 

Tự chọn môn 1 – Bài 2: Di chuyển đa 
hướng và kiểm soát không gian​
- Vào vị trí nhanh, quan sát không gian 
và bạn chơi. 

- Mặc đồng phục GDTC, 
mang giày thể thao phù 
hợp.​
- Mang bình nước cá nhân.​
- Đảm bảo sức khỏe; báo 
giáo viên nếu cần hỗ trợ. 

5 Giáo dục thể chất 

Tự chọn môn 1 – Bài 2: Di chuyển đa 
hướng và kiểm soát không gian​
- Vào vị trí nhanh, quan sát không gian 
và bạn chơi. 

- Mặc đồng phục GDTC, 
mang giày thể thao phù 
hợp.​
- Mang bình nước cá nhân.​
- Đảm bảo sức khỏe; báo 
giáo viên nếu cần hỗ trợ. 

6 English 
02+04: Unit 7: Dream team | Skill: 
Grammar in context 2 & Culture 
exchange | SB p. 96-97 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

7 English 02+04: Unit 7: Dream team | Skill: 
Developing writing | SB p. 99 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

8 Tiếng Việt Viết: Quan sát phong cảnh SGK TV5, VBT TV5, đồ dùng 
học tập,... 

9 Hệ thống đại sứ   

Thứ Năm 
Thursday 

24/09/2026 

1 Toán Bài 13. Làm tròn số thập phân (Tiết 2) Học sinh mang theo SGK 
Toán, VBT Toán 

2 English 02+04:  Unit 7: Dream team | Skill: 
Language Checkpoint | SB p. 100 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

3 English 02+04: Unit 7: Dream team | Skill: Test 
Yourself | SB p. 101 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

4 Math Mixed Numbers 
Mang theo thiết bị điện tử 
đã đăng nhập vào Khan 
Academy và Google Sites 



  
 

 
 

 

5 Math Mixed Numbers 
Mang theo thiết bị điện tử 
đã đăng nhập vào Khan 
Academy và Google Sites 

6 English (Expat) 02+04:  Unit 7: Dream team | Skill: 
Developing speaking | SB p. 98 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

7 English (Expat) 02+04:  Unit 7: Dream team | Skill: 
Language Checkpoint | SB p. 100 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

8 Global Citizen 
Competencies Bài 6: Thủ lĩnh Gen Alpha Thực hành hoạt động về 

nhà 

9 Không gian học tập   

Thứ Sáu 
Friday 

25/09/2026 

1 English (Expat) 02+04: Unit 7: Dream team | Skill: Test 
Yourself | SB p. 101 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

2 Toán Bài 14. Luyện tập chung (Tiết 1) Học sinh mang theo SGK 
Toán, VBT Toán 

3 Tiếng Việt Nói và nghe: Bảo tồn động vật hoang 
dã 

SGK TV5, VBT TV5, đồ dùng 
học tập,... 

4 Global Perspectives 

Lesson 4.1​
 What is the best thing to do?: Predict 
consequences of different actions (p. 
84) 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

5 Global Perspectives 

Lesson 4.1​
 What is the best thing to do?: Predict 
consequences of different actions (p. 
84) 

Ôn lại nội dung bài đã học, 
làm bài tập về nhà và chuẩn 
bị bài mới (nếu có) 

6 Lịch sử & Địa lý Bài 4: Dân cư và dân tộc ở Việt Nam 
(Tiết 4) 

SGK Lịch sử & Địa lý 5, đồ 
dùng học tập 

7 Nghệ thuật sáng tạo MỸ THUẬT: Nét diễn tả chuyển động 
và cảm xúc 

Hoàn thành tác phẩm (nếu 
có)​
Mang đầy đủ dụng cụ học 
tập: màu (màu nước/màu 
sáp/acrylic), vở vẽ, bút chì, 
gôm 

8 Nghệ thuật sáng tạo MỸ THUẬT: Nét diễn tả chuyển động 
và cảm xúc 

Hoàn thành tác phẩm (nếu 
có)​
Mang đầy đủ dụng cụ học 
tập: màu (màu nước/màu 
sáp/acrylic), vở vẽ, bút chì, 
gôm 

9 Ôn tập Theo hướng dẫn của GVCN HS ôn tập theo hướng dẫn 
của GVCN 


